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STT Mã SV Họ tên Khoa/Bộ môn  Chuyên ngành Ngày sinh Giới tính Xếp Loại

1 BTBTIU17016 Phạm Mai Tâm Công nghệ Sinh học Biotechnology 27/12/1999 Nữ Xuất sắc

2 BTBTIU17050 Võ Lê Hồng Anh Công nghệ Sinh học Biotechnology 26/08/1999 Nữ Giỏi

3 BTBTIU16187 Nguyễn Hoàng Minh Khang Công nghệ Sinh học Biotechnology 30/08/1995 Nữ Giỏi

4 BTBTIU16091 Trần Hoàng Gia Linh Công nghệ Sinh học Biotechnology 04/11/1996 Nữ Giỏi

5 BTBTIU17097 Mai Thị Quỳnh Như Công nghệ Sinh học Biotechnology 22/01/1999 Nữ Giỏi

6 BTBTIU16108 Mai Ý Nhi Công nghệ Sinh học Biotechnology 15/10/1998 Nữ Giỏi

7 BTBTIU17012 Võ Khánh Vân Công nghệ Sinh học Biotechnology 16/03/1999 Nữ Giỏi

8 BTBTIU17040 Ngô Đặng Yến Nhi Công nghệ Sinh học Biotechnology 10/10/1999 Nữ Giỏi

9 BTBTIU17060 Lê Quế Mai Công nghệ Sinh học Biotechnology 08/05/1999 Nữ Giỏi

10 BTBTIU16192 Trần Ái My Công nghệ Sinh học Biotechnology 10/07/1998 Nữ Giỏi

11 BTBTIU16055 Dương Bảo Châu Công nghệ Sinh học Biotechnology 13/11/1998 Nữ Giỏi

12 BTBTIU17056 Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh Công nghệ Sinh học Biotechnology 26/07/1999 Nữ Giỏi

13 BTBTIU17090 Phạm Thị Thúy Vy Công nghệ Sinh học Biotechnology 14/03/1999 Nữ Giỏi

14 BTBTIU16039 Lê Thế Khả Hòa Công nghệ Sinh học Biotechnology 08/02/1998 Nữ Giỏi

15 BTBTIU16168 Hoàng Thị Hồng Hạnh Công nghệ Sinh học Biotechnology 01/05/1997 Nữ Giỏi

16 BTBTIU17075 Đào Nguyễn Như Quỳnh Công nghệ Sinh học Biotechnology 14/10/1999 Nữ Giỏi

17 BTBTIU16076 Phạm Ngọc Thái Huyền Công nghệ Sinh học Biotechnology 16/10/1997 Nữ Giỏi

18 BTBTIU17066 Tô Minh Anh Công nghệ Sinh học Biotechnology 23/06/1999 Nữ Giỏi

19 BTBTIU16109 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Công nghệ Sinh học Biotechnology 04/11/1998 Nữ Giỏi

20 BTBTIU15052 Lê Phạm Nguyệt Thương Công nghệ Sinh học
Biotechnology & Logistics and 
Supply Chain Management

08/11/1997 Nữ Giỏi

21 BTBTIU16134 Trần Khánh Thư Công nghệ Sinh học Biotechnology 20/08/1997 Nữ Giỏi

22 BTBTIU17045 Cao Ngọc Ánh Công nghệ Sinh học Biotechnology 14/04/1999 Nữ Giỏi

23 BTBCIU17022 Phan Hoàng Thiên An Công nghệ Sinh học Chemistry 28/08/1999 Nữ Giỏi
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24 BTBCIU17014 Lâm Ngọc Ngân Anh Công nghệ Sinh học Chemistry 25/01/1999 Nữ Giỏi

25 BTBCIU16044 Hoàng Liên Hương Công nghệ Sinh học Chemistry 23/02/1997 Nữ Giỏi

26 BTBCIU16041 Trương Thị Ngọc Hằng Công nghệ Sinh học Chemistry 12/01/1998 Nữ Giỏi

27 BTBCIU15052 Phan Việt Hà Công nghệ Sinh học Chemistry 07/07/1997 Nữ Giỏi

28 BTBCIU17036 Trần Phương Lam Công nghệ Sinh học Chemistry 23/09/1999 Nữ Giỏi

29 BTBCIU16073 Nguyễn Hồ Thanh Vân Công nghệ Sinh học Chemistry 22/04/1997 Nữ Giỏi

30 BTFTIU17007 Trần Bảo Uyên Công nghệ Sinh học Food Technology 10/12/1999 Nữ Giỏi

31 BTFTIU17038 Nguyễn Đan Thục Khanh Công nghệ Sinh học Food Technology 05/03/1999 Nữ Giỏi

32 BTFTIU17023 Phạm Hồng Thanh Lam Công nghệ Sinh học Food Technology 08/11/1999 Nữ Giỏi

33 BTFTIU17012 Nguyễn Phương Khanh Công nghệ Sinh học Food Technology 11/11/1999 Nữ Giỏi

34 BTFTIU17013 Trương Minh Hiếu Công nghệ Sinh học Food Technology 16/12/1999 Nữ Giỏi

35 BTFTIU17082 Phạm Phương Lan Chi Công nghệ Sinh học Food Technology 16/01/1999 Nữ Giỏi

36 BTFTIU17025 Trần Quế Trinh Công nghệ Sinh học Food Technology 22/04/1999 Nữ Giỏi

37 BTFTIU16076 Đoàn Nguyễn Phương Nguyên Công nghệ Sinh học Food Technology 05/07/1998 Nữ Giỏi

38 BTFTIU16049 Nguyễn Thanh Nhi Công nghệ Sinh học Food Technology 30/04/1998 Nữ Giỏi

39 BTFTIU16004 Nguyễn Thị Vân Anh Công nghệ Sinh học Food Technology 13/03/1997 Nữ Giỏi

40 BEBEIU17006 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 01/08/1999 Nữ Giỏi

41 BEBEIU16008 Lê Phương Hiền Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 05/09/1998 Nữ Giỏi

42 BEBEIU16005 Lưu Thanh Ngân Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 05/07/1998 Nữ Giỏi

43 BEBEIU16067 Võ Thị Cẩm Duyên Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 30/08/1998 Nữ Giỏi

44 BEBEIU16083 Nguyễn Châu Ngọc Mai Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 17/10/1997 Nữ Giỏi

45 BEBEIU16072 Thân Thu Hằng Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 18/08/1998 Nữ Giỏi

46 BEBEIU16032 Dương Hoàng Lan Anh Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 20/11/1998 Nữ Giỏi

47 BEBEIU15005 Bùi Thị Diễm Tiên Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 04/07/1997 Nữ Giỏi

48 BEBEIU16101 Nguyễn Hải Anh Thư Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 17/06/1998 Nữ Giỏi

49 BEBEIU16011 Phạm Nữ Ngọc Châu Kỹ thuật Y sinh Biomedical Engineering 10/11/1998 Nữ Giỏi

50 IEIEIU17018 Nguyễn Lưu Thanh Thảo
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Industrial and Systems Engineering 28/02/1999 Nữ Giỏi

51 IELSIU17059 Nguyễn Ngọc Trúc Giang
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

12/09/1999 Nữ Xuất sắc

52 IELSIU17010 Đặng Kiều Giang
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

30/04/1999 Nữ Giỏi
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53 IELSIU17120 Lê Mỹ Trà My
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

05/03/1999 Nữ Giỏi

54 IELSIU17048 Đoàn Nguyễn Lan Anh
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

07/08/1999 Nữ Giỏi

55 IELSIU17068 Mai Thị Tường Vân
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

03/08/1999 Nữ Giỏi

56 IELSIU17003 Lương Bảo Hân
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

25/12/1999 Nữ Giỏi

57 IELSIU17058 Nguyễn Lê Minh Hoa
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

26/02/1999 Nữ Giỏi

58 IELSIU17009 Hồ Gia Khánh
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

21/06/1999 Nữ Giỏi

59 IELSIU17018 Đoàn Thúy Nhã
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

27/11/1999 Nữ Giỏi

60 IELSIU17001 Lê Trần Phương Anh
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

20/09/1999 Nữ Giỏi

61 IELSIU17087 Nguyễn Thị Nhật Lệ
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

27/04/1999 Nữ Giỏi

62 IELSIU17119 Nguyễn Hải Yến Ly
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

21/10/1999 Nữ Giỏi

63 IELSIU17060 Lê Ngọc Vân Như
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

12/11/1999 Nữ Giỏi

64 IELSIU17034 Phạm Thanh Xuân
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

12/02/1999 Nữ Giỏi

65 IELSIU17065 Trần Võ An Khang
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

11/01/1999 Nữ Giỏi

66 IELSIU17063 Phan Thị Huyền Trân
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

01/05/1999 Nữ Giỏi

67 IELSIU17052 Giang Thảo Vy
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

30/03/1999 Nữ Giỏi

68 IELSIU17049 Nguyễn Như Ý
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

24/02/1999 Nữ Giỏi

69 IELSIU17006 Phạm Trần Minh Thủy
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

21/12/1999 Nữ Giỏi

70 IELSIU17082 Phan Thúy Quỳnh Lan
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

26/09/1999 Nữ Giỏi

71 IELSIU17027 Nguyễn Lê Cát Quỳnh
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

04/05/1999 Nữ Giỏi
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72 IELSIU17092 Hoàng Vũ Cẩm Tú
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

28/09/1999 Nữ Giỏi

73 IELSIU17102 Hà Thị Lưu Ly
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

08/04/1999 Nữ Giỏi

74 IELSIU17039 Trần Nguyễn Trân Châu
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

14/06/1999 Nữ Giỏi

75 IELSIU17019 Vũ Việt Hằng Nga
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

19/04/1999 Nữ Giỏi

76 IELSIU17108 Hồ Châu Bảo Dung
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

21/02/1999 Nữ Giỏi

77 IELSIU16089 Trần Vũ Thúy Quỳnh
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

16/09/1998 Nữ Giỏi

78 IELSIU17061 Phạm Phương Thảo
Kỹ thuật & Quản lý Công 
nghiệp

Logistics and Supply Chain 
Management

21/01/1999 Nữ Giỏi

79 ITITIU17058 Hồ Đặng Phương Ngọc Công nghệ Thông tin Computer Science 19/10/1999 Nữ Giỏi

80 ITITIU17025 Đoàn Ý Nhi Công nghệ Thông tin Computer Science 06/05/1999 Nữ Giỏi

81 ITITIU17001 Trần Tô Quế Phương Công nghệ Thông tin Computer Science 04/10/1999 Nữ Giỏi

82 MAMAIU17005 Nguyễn Như Phương Bộ môn Toán Applied Mathematics 06/07/1999 Nữ Giỏi

83 MAMAIU17018 Nguyễn Thùy Trang Bộ môn Toán Applied Mathematics 12/02/1999 Nữ Giỏi

84 MAMAIU17008 Tô Thanh Huyền Bộ môn Toán Applied Mathematics 10/09/1999 Nữ Giỏi

85 SESEIU17011 Nguyễn Thị Minh Trang Bộ môn Vật lý Space Engineering 29/03/1998 Nữ Giỏi

86 SESEIU17015 Đỗ Ngọc Phương Uyên Bộ môn Vật lý Space Engineering 27/12/1999 Nữ Giỏi

87 SESEIU17010 Chung Văn Phương Bộ môn Vật lý Space Engineering 29/05/1999 Nữ Giỏi

88 EVEVIU17014 Lê Hoàng Tường Vi
Bộ môn Kỹ thuật Môi 
trường

Environmental Engineering 25/09/1997 Nữ Giỏi


